N

T
=
5
5_32
_—
ya

<O
T ‘<
n O
O
L=
0

000

4C f1°) TRUONG BDAI HOC QUY NHON
QUY NHON UNIVERSITY

CHUONG 5 @

PHAN TICH RUI RO
CUA DOANH NGHIEP

TS. PO HUYEN TRANG & TS. LE MONG HUYEN

Khoa Kinh té va Ké toan, Trwdng Pai hoc Quy Nhon
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e Khai quat veé rdi ro doanh nghiép
e Y nghia va nhiém vu phan tich
e Phan tich rui ro kinh doanh cua doanh nghiép

e Phan tich rui ro tai chinh cua doanh nghiép
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Khai quat veé rai ro cia doanh nghiép

Rui ro kinh doanh

RUi ro kinh doanh 1a rGi ro xuat phat tir sy bién thién cua két qua
va hiéu qua tr hoat déng kinh doanh cua doanh nghiép.

Rui ro tai chinh

RUi ro tai chinh 1a rdi ro xuat phat tir sy bién thién cta chi tiéu
ROE. Néi cach khac, rui ro tai chinh 1a rdi ro xuat phat t chinh
sach sl dung von clia doanh nghiép.

Trong rdi ro tai chinh, rdi ro pha san cé &nh hwéng I&én dén sw ton
tai cia doanh nghiép. RUi ro pha san lién quan dén viéc mat kha
nang thanh todn ngan han cta doanh nghiép.
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Phan tich rui ro kinh doanh
qua do bién thién

Phan tich rui ro kinh doanh
qua hé so6 an toan

Phan tich rui ro kinh doanh cua doanh nghiép

Phan tich rui ro kinh doanh
qua don bay kinh doanh

Phan tich rui ro kinh doanh
qua khai niém xac suat
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Phan tich rui ro kinh doanh qua dé bién thién

Phwong sai:

Pé léch chuan:

Phwong sai:

Trong do:

Var(y) =62 = ) 3= 9%pi (5D

o =

Hp =

i=1

> - 92p=Var) (52)
\ =1
> (5.3)
5 .

y: Cac chi tiéu phan anh két qua hay hiéu qua kinh doanh

Vi Gia tri thi i cua chi tiéu nghién ctru

¥ = Xi=1 pyyit Gia tri ky vong hodc gia tri trung binh cua chi tiéu 'y
p;: Xac xuat dé dat chi tiéu vy,
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Phan tich rai ro kinh doanh qua don bay kinh doanh

e H& sd don bay kinh doanh (K) la chi tiéu dung dé danh
gid dnh hwdng cla sw thay ddi cia doanh thu dén loi
nhuan cua doanh nghiép.

% Thay doi LN (ca CV) A EBIT/ EBIT
K = =
% Thay doi DT A DT/ DT

« Hé sO K cho biét c&» 1% thay ddi vé doanh thu dan dén
K% thay dbi vé loi nhuan.

« Néu K cang 1&n thi chi 1 sy thay ddi nhd vé doanh thu
cling dan dén sw thay ddi Ién vé lgi nhuan va nhw vay
rui ro kinh doanh I&n, va nguoec lai.



Phan tich rai ro kinh doanh qua don bay kinh doanh

« Néu DN phan loai chi phi theo cach trng x& (bién phi va
dinh phi) thi rdi ro kinh doanh phu thudc chl yéu vao su
phan bd gilra bién phi va dinh phi.

Q(p—v)
Qp—v)—F
o Tai mot mrc hoat dong, ty 1€ dinh phi trong téng chi phi

cang Ién thi dd Ién ddn bay kinh doanh cang cao va do
vay rui ro cua DN cang l&n.

K =




Phan tich rai ro kinh doanh qua hé so an toan TS

ANALYSIS
PLAN |
L T b ;
L RISK g™
CONTROL
REVIEW
ASSESSMENT

Hé so an toan (A) la ty |1& gilra doanh thu v&i dé léch gitra
doanh thu va doanh thu hda von ctia DN.

DT

A =
DT — DT 1y

Hé s6 an toan cang cao (tirc 1a doanh thu thwc té cang gan bang
doanh thu hoa von) thi rdi ro kinh doanh cang cao, kha nang 16
tang va nguoc lal.
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Phan tich rai ro tai chinh xuat phat tu
kha nang thanh toan cac khoan vay, no

02

Phan tich rui ro tai chinh
xuat phat tir nguy co’ pha san
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Kha nang EBIT LNTT + CV
thanh toan = T =
l3i vay (KL) Chi phi lai vay CcV

Chi tiéu nay < 1: DN kinh doanh thua 10, loi nhuén thu dwoc khéng dd
thanh toan lai vay.

Chi tiéu nay = 1: DN kinh doanh c6 lai nhwng s6 1ai nay vira du dé
thanh toan lai vay, khdng c6 dé ndp ngan sach, tich luy va phan chia
cho chu s& hiru...

Chi tiéu nay > 1: DN kinh doanh c6 lai, sau khi thanh toan lai vay con cé
thé ndép thué cho ngan sach Nha nudec, trich 1ap cac qui doanh nghiép,
tich luy va phan chia cho chu s& hiru.
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Panh gia rui ro pha san thong qua kha nang thanh toan
Panh gia rui ro pha san thong qua moé hinh William Beaver
Panh gia rui ro pha san thong qua khai niém xac suat

ng dung chi s6 Z-score dé phan tich rai ro pha san
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DPanh gia rui ro pha san thong qua kha nang thanh toan hién tai

'j //’ ‘ ﬁt

,’:‘fé ) ¥ & ,- —

Hé so kha nang Hé so kha nang
thanh toan tong quat thanh toan hién hanh
Tong tai san Téng TSNH

Téng no phai tra Téng no ngan han
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DPanh gia rui ro pha san thong qua kha nang thanh toan hién tai

'j //’ ‘ ﬁt

,’:‘fé ' v : ,- . _—

Hé so kha nang Hé so kha nang
thanh toan nhanh thanh toan nhanh
T&TDT + BDTTC ngan han Tong TSNH - HTK

Tong ng ngan han Téng no ngan han



Panh gia rui ro pha san thong qua kha nang thanh toan hién tai

Hé so kha nang Hé so kha niang

thanh toan tirc thoi thanh toan no’ den han

T&TDT
K = ST )
Gia tri cac khoan no dén han
T&TDT
Kng =

Gia tri cac khoan no dén han
da c6 van ban doi no



Danh gia kha nang pha san thong qua kha nang thanh toan twong lai

0L 0L

Cac khoan cé thé dung thanh toan trong thang toi

Kha ning thanh toan thang toi (quy t&i, 6 thang téi...)

(quy té&i, 6 thang téi...)

Cac khoan phai thanh toan trong thang t&i
(quy téi, 6 thang téi...)




Bang bao cao chi tiét cac khoan cé thé dung dé thanh toan

va cac khoan phai thanh toan theo th&i gian

Cac khoan phai thanh toan

So6 tién

Cac khoan co6 thé dung dé thanh toan

So6 tién

I. Cdc khoan phai thanh toan ngan han

I. Cdc khoan cé thé dung dé thanh todn ngan han

1. Cac khodn can phai thanh toan ngay

1. C4c khoan c6 thé dung dé thanh toan ngay (tién)

2. Cac khoan phai thanh toan trong th&i gian toi:

- Thang toi
- Quy toi

2. Cac khoan c6 thé dung dé thanh toan trong thdi gian toi:
- Thang toi
- Quy toi

ll. Cac khoan phai thanh toan dai han

Il. Cdc khoan cé thé dung dé thanh toan dai han

1. Cac khoan phai thanh toan trong nam t&i

1. C4c khoan c6 thé dung dé thanh toan trong nam toi

2. Cac khoan phai thanh toan trong 2 nam t&i

2. Céac khodn c6 thé dung dé thanh toan trong 2 nam toi




DPanh gia rui ro pha san thong qua moé hinh William Beaver

« Nam1968, William Beave da nghién cltru sw khac biét gitra cac chi so tai chinh
trong cac doanh nghiép pha san va cac doanh nghiép hoat déng binh thuwdng.
« Nghién clru cia Beaver chi ra nhirng chi tiéu quan trong trong viéc phat hién dau
hiéu khung hoang va pha san cua doanh nghiép:
o Ty I& lwu chuyén tién thuan tir hoat ddng kinh doanh trén tong no phai tra
o Stre sinh loi tr tai san,
> Hé sb no,
o Ty I8 von hoat ddng thuan trén tong tai san
o Hé s6 kha nang thanh todn no ngan han
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DPanh gia rui ro pha san thong qua moé hinh William Beaver

‘l //, . ‘ . : _. ﬂ Jﬁ{
/’:‘fé -~ A ‘_—.

Nghién clru thwc nghiém Két qua cho thay tat ca céac Khi mubn phat hién dau
79 doanh nghiép kinh chi tiéu tai chinh cua hiéu khung hoang va pha
doanh that bai va mét sb doanh nghiép lam vao tinh sdn cla moét doanh
lwong twong wng cac trang khung hoang kém nghiép, so sanh cac chi
doanh nghiép kinh doanh hon rat nhiéu so véi mét tiéu tai chinh cda doanh
thanh cong trong 10 nam doanh nghiép hoat dong nghiép do v&i muc trung
(1954 -1964). binh thwong. binh ma Beaver dwa ra
dé két luan.
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san thong qua moé hinh William Beaver

Nam trwéc khung hoang

Chi so tai chinh Doanh nghiép

1 nam 2 nam 3 ham 4 nam 5 nam
Lwu chuyén tién thuan tir hoat déng san Pha san -0,2 -0,05 0,05 0,15 0,2
xuat kinh doanh/N¢ phai tra Binh thwéng 0,45 0,47 0,5 0,47 0,52
"o i S Pha san -0,23 -0,08 -0,04 0,01 0,02
Tong tai san Binh thwong 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07
No' phai tra/ Pha san 0,76 0,62 0,52 0,54 0,51
Tong tai san Binh thuwong 0,36 0,34 0,35 0,37 0,34
W e G B i Pha san 0,04 0,04 0,27 0,29 0,27
Tong tai san Binh thwéng 0,4 0,39 0,4 0,39 0,43
Pha san 2 2,3 2,35 2,4 2,5

Ty suat thanh toan
hién hanh Binh thwong 3,2 3,27 3,2 3,4 3,35



0,6 -
0,4
0,2

0

0,2

-0.,4

Nam trwoc pha san — H1

0,5
04 E——
0,3
0,2
0,1

o -
1 2 3 4 5

Nam trwoc pha san — H4

0,2
0,1
O
-0,1
-0,2

-0,3

Nam trwoc pha san — H2

a
3
2

Nam trwoc pha san — HS

1 2 3 4 5

0.8

0,6

0,2

1 2 3 a4 S

Nam trwoc pha san — H3

Ghi chii: == Doanh nghiép binh thudmg
s Doanh nghiép pha san
H1 — Luu chuyén tién thuin tir hoat dong
san xuat kinh doanh/N¢ pha: tra.
H2 — Lo1 nhuan sau thuéfl'éng tin san.
H3 — Tong ng phai tra/Tong tai san.
H4 — Vén hoat dong thuin/Tong tai san.

HS — Hé s6 kha ning thanh todn ng ngin

han.
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Thong qua Thong qua
do léch chuan hé so bien thién




Ung dung Z-score phan tich rui ro pha san (DN san xuat co phan)

‘J‘i —

X, = (Tai san ngan han — No ngan han) / Téng tai san 2,99 < Z: DN nam trong vuing an toan, chwa cé nguy co pha san.
‘ X, = Loi nhuan chwa phan phéi /Téng tai san 1,81 < Z < 2,99: DN ndm trong viing canh bao, cé thé cé nguy co pha san.
X, = EBIT / Téng tai san “
X, = Gia tri sb sach cia VCSH / No phai tra

S

Z < 1,81: DN nam trong vung nguy hiém, nguy co pha san cao.
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Wng dung Z-score phan tich rii ro pha san (DN san xuat chwa c6 phan)

Z =0,717X, +0,847X, + 3,107X; + 0,42X, + 0,998X;

X, = Lo nhué‘n chwa phan phéi / Tong tai san 1,23 < Z’ < 2,9: DN nam trong viing canh bao, co6 thé c6 nguy co pha san.
X5 = EBIT / Tong tai san

X, = Gia tri s6 sach ciia VCSH / No phai tr3
X5 = Doanh thu / Téng tai san

‘ X, = (Tai san ngan han — No ngan han) / Téng tai san 2,9 < Z’: DN nam trong vung an toan, chwa cé nguy co pha san.

Z'< 1,23: DN nam trong viing nguy hiém, cé nguy co pha san cao.
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ng dung Z-score phan tich rii ro pha san (DN khac)

Z’ = 6,56X, + 3,26X, + 6,72X, + 1,05X,

X, = Loi nhudn chwa phan phéi / Téng tai san Néu 1,2 < Z” < 2,6: DN nam trong viing canh bao, co thé co nguy co pha san.
X, = EBIT / Téng tai san

X, = Gia tri s6 sach ciia VCSH / No phai tr3
X5 = Doanh thu / Téng tai san

‘ X, = (Tai sdn ngan han — No ngan han) / Téng tai san Néu 2,6 < Z”: DN nam trong vung an toan, chwa cé nguy co pha san.

Néu Z” < 1,2: DN nam trong viing nguy hiém, cé nguy co pha san cao.
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	Rủi ro tài chính
	Rủi ro tài chính là rủi ro xuất phát từ sự biến thiên của chỉ tiêu ROE. Nói cách khác, rủi ro tài chính là rủi ro xuất phát từ chính sách sử dụng vốn của doanh nghiệp.
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	Phân tích rủi ro kinh doanh qua độ biến thiên
	Phương sai:
	Độ lệch chuẩn:
	Phương sai:

	Phân tích rủi ro kinh doanh qua đòn bẩy kinh doanh
	Hệ số đòn bẩy kinh doanh (K) là chỉ tiêu dùng để đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi của doanh thu đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
	Hệ số K cho biết cứ 1% thay đổi về doanh thu dẫn đến K% thay đổi về lợi nhuận.
	Nếu K càng lớn thì chỉ 1 sự thay đổi nhỏ về doanh thu cũng dẫn đến sự thay đổi lớn về lợi nhuận và như vậy rủi ro kinh doanh lớn, và ngược lại.

	Phân tích rủi ro kinh doanh qua đòn bẩy kinh doanh
	Nếu DN phân loại chi phí theo cách ứng xử (biến phí và định phí) thì rủi ro kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào sự phân bố giữa biến phí và định phí.
	Tại một mức hoạt động, tỷ lệ định phí trong tổng chi phí càng lớn thì độ lớn đòn bẩy kinh doanh càng cao và do vậy rủi ro của DN càng lớn.

	Phân tích rủi ro kinh doanh qua hệ số an toàn
	Hệ số an toàn (A) là tỷ lệ giữa doanh thu với độ lệch giữa doanh thu và doanh thu hòa vốn của DN.
	Hệ số an toàn càng cao (tức là doanh thu thực tế càng gần bằng doanh thu hòa vốn) thì rủi ro kinh doanh càng cao, khả năng lỗ tăng và ngược lại.

	Phân tích rủi ro tài chính
	Phân tích rủi ro tài chính xuất phát từ khả năng thanh toán các khoản vay, nợ
	Phân tích rủi ro tài chính xuất phát từ nguy cơ phá sản

	Phân tích rủi ro tài chính xuất phát từ khả năng thanh toán các khoản vay, nợ
	Chỉ tiêu này < 1: DN kinh doanh thua lỗ, lợi nhuận thu được không đủ thanh toán lãi vay.
	Chỉ tiêu này = 1: DN kinh doanh có lãi nhưng số lãi này vừa đủ để thanh toán lãi vay, không có để nộp ngân sách, tích luỹ và phân chia cho chủ sở hữu...
	Chỉ tiêu này > 1: DN kinh doanh có lãi, sau khi thanh toán lãi vay còn có thể nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, trích lập các quĩ doanh nghiệp, tích luỹ và phân chia cho chủ sở hữu.

	Phân tích rủi ro tài chính xuất phát từ nguy cơ phá sản
	Đánh giá rủi ro phá sản thông qua khả năng thanh toán
	Đánh giá rủi ro phá sản thông qua mô hình William Beaver
	Đánh giá rủi ro phá sản thông qua khái niệm xác suất
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	Đánh giá rủi ro phá sản thông qua khả năng thanh toán hiện tại
	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành

	Đánh giá rủi ro phá sản thông qua khả năng thanh toán hiện tại
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh

	Đánh giá khả năng phá sản thông qua khả năng thanh toán tương lai
	Bảng báo cáo chi tiết các khoản có thể dùng để thanh toán và các khoản phải thanh toán theo thời gian
	Đánh giá rủi ro phá sản thông qua mô hình William Beaver
	Năm1968, William Beave đã nghiên cứu sự khác biệt giữa các chỉ số tài chính trong các doanh nghiệp phá sản và các doanh nghiệp hoạt động bình thường.
	Nghiên cứu của Beaver chỉ ra những chỉ tiêu quan trọng trong việc phát hiện dấu hiệu khủng hoảng và phá sản của doanh nghiệp:
	Tỷ lệ lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trên tổng nợ phải trả
	Sức sinh lợi từ tài sản,
	Hệ số nợ,
	Tỷ lệ vốn hoạt động thuần trên tổng tài sản
	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

	Đánh giá rủi ro phá sản thông qua mô hình William Beaver
	Nghiên cứu thực nghiệm 79 doanh nghiệp kinh doanh thất bại và một số lượng tương ứng các doanh nghiệp kinh doanh thành công trong 10 năm (1954 -1964).
	Kết quả cho thấy tất cả các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp lâm vào tình trạng khủng hoảng kém hơn rất nhiều so với một doanh nghiệp hoạt động bình thường.
	Khi muốn phát hiện dấu hiệu khủng hoảng và phá sản của một doanh nghiệp, so sánh các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp đó với mức trung bình mà Beaver đưa ra để kết luận.

	Đánh giá rủi ro phá sản thông qua mô hình William Beaver
	Đánh giá rủi ro phá sản thông qua mô hình William Beaver
	Ứng dụng Z-score phân tích rủi ro phá sản (DN sản xuất cổ phần)
	Ứng dụng Z-score phân tích rủi ro phá sản (DN sản xuất chưa cổ phần)
	Ứng dụng Z-score phân tích rủi ro phá sản (DN khác)

